             UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG  TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
                         NĂM HỌC 2022 - 2023
                                      (Thời gian làm bài 50 phút)

I. Chính tả (Nghe - viết) (2 điểm)
        Hoa lộc vừng
Mùa hoa lộc vừng thường bắt đầu từ tháng sáu cho đến hết tháng chín, đầu tháng mười âm lịch. Lạ một điều là khi vào mùa, hoa nở liên tục hết đợt này đến đợt khác suốt mấy tháng liền. Hoa kết thành những sợi dây dài đến vài chục phân, treo lúc lỉu với vài chục bông nhỏ li ti, tròn như hạt đậu, trên đầu có những cánh hoa nhỏ, mỏng như tơ, bung ra mềm mại trông thật thích mắt. Những dây hoa thường đu mình trên những cành cây nho nhỏ, vươn dài ra phía ngoài thân cây. 

                                                                                   Theo Hoàng Trọng Muôn

II. Tập làm văn (8 điểm)
Mái trường Tiểu học đã gắn bó với em trong những năm học qua. Em hãy tả lại quang cảnh trường em trước buổi học.
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I. Chính tả (Nghe - viết) (2 điểm)

        Hoa lộc vừng
Mùa hoa lộc vừng thường bắt đầu từ tháng sáu cho đến hết tháng chín, đầu tháng mười âm lịch. Lạ một điều là khi vào mùa, hoa nở liên tục hết đợt này đến đợt khác suốt mấy tháng liền. Hoa kết thành những sợi dây dài đến vài chục phân, treo lúc lỉu với vài chục bông nhỏ li ti, tròn như hạt đậu, trên đầu có những cánh hoa nhỏ, mỏng như tơ, bung ra mềm mại trông thật thích mắt. Những dây hoa thường đu mình trên những cành cây nho nhỏ, vươn dài ra phía ngoài thân cây. 

                                                                                 Theo Hoàng Trọng Muôn

II. Tập làm văn (8 điểm)

Mái trường Tiểu học đã gắn bó với em trong những năm học qua. Em hãy tả lại quang cảnh trường em trước buổi học.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 5, 

CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả: 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

2. Tập làm văn: 8 điểm

- Bài viết rõ bố cục, đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài: 1 điểm

* Mở bài: (1,5 điểm) Mở bài gián tiếp (1 điểm), mở bài trực tiếp (0,5 điểm)

Diễn đạt câu trôi chảy (0,5 điểm)

* Thân bài: (4 điểm), trong đó:
 - Nội dung (2,5 điểm):

+ Chọn các nét tiêu biểu để tả bao quát quang cảnh trường Tiểu học nói chung và quang cảnh trước buổi học(0,5 điểm)

+ Tả được cụ thể, chi tiết quang cảnh sân trường, cây cối, vườn hoa, dãy lớp học, không khí của các bạn, các em trước buổi học(thể hiện nội dung làm cho mình gần gũi, thân mật, yêu quý, khâm phục, kính trọng,...) (0,5 điểm)

+ Thể hiện được tình cảm của mình với quang cảnh và kỉ niệm dưới mái trường Tiểu học (0,5 điểm)

+ Câu văn viết có cảm xúc, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, diễn đạt mạch lạc, chân thật… (1 điểm).

- Kĩ năng: + Trình tự miêu tả hợp lí (0,5 điểm)

       + Diễn đạt câu trôi chảy, có hình ảnh, sinh động (1 điểm)

* Kết bài: (1,5 điểm)

- Kết bài mở rộng (1 điểm), kết bài không mở rộng (0,5 điểm)

- Diễn đạt câu trôi chảy (0,5 điểm)

* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, giáo viên vận dụng phù hợp để cho điểm học sinh.

* Bài được 7,5 -> 8 điểm phải là bài văn diến đạt tốt, có sắc thái riêng và không mắc lỗi chính tả.

(Nếu bài văn viết mắc từ 3 lỗi chính tả trở lên – không ghi điểm giỏi)
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II – Năm học : 2022- 2023

Môn : Tiếng Việt – Lớp  5

	Mạch kiến thức 

kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng
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	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	2
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2,0
	

	  2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0

	
	b) Đọc hiểu văn bản
	Số câu


	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	4
	2
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	2,0
	2,0
	

	   3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,0

	
	b) Đoạn, bài (viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	8,0
	

	  4.

Nghe - nói
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết hợp trong đọc và viết chính tả. 

	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	2
	1
	1
	
	3
	
	
	2
	
	6
	5
	2

	
	Số điểm
	1,5
	
	2,0
	1
	0,5
	3,0
	
	10
	
	
	2
	
	3,0
	12
	5,0


